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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
CHÍNH PHỦ 

 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021  

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

 
(Tiếp theo Công báo số 455 + 456) 

 
 
 
 
 

Phụ lục V 
MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC  

XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_____________ 

 

Mẫu số 01 
Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

Mẫu số 02 
Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
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Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘI 
NGHỀ NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……., ngày… tháng… năm… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện  

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
____________ 

 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 
Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp:........................................................................... 
Địa chỉ trụ sở:........................................................................................................ 
Quyết định cho phép thành lập hội số:… ngày cấp….. Cơ quan cấp:….............. 
Quyết định phê duyệt điều lệ hoạt động số:… ngày cấp... Cơ quan cấp:............. 
Mục đích, lĩnh vực hoạt động:.............................................................................. 
Phạm vi hoạt động:............................................................................................... 
Số lượng thành viên:............................................................................................. 
Đề nghị công nhận là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành 
viên của Hội viên của mình đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng sau đây: 

1. …………………………………………………………………………........... 
2. …………………………………………………………………………........... 
… 
n. …………………………………………………………………………........... 
 

(Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 
nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 
 

 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ HỘI 
NGHỀ NGHIỆP 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘI 
NGHỀ NGHIỆP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……., ngày… tháng… năm… 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công nhận tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện  
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

______________ 

 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 
Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp:........................................................................... 
Địa chỉ trụ sở:....................................................................................................... 
Quyết định cho phép thành lập hội số:… ngày cấp….. Cơ quan cấp:.................. 
Quyết định phê duyệt điều lệ hoạt động số:… ngày cấp… Cơ quan cấp:................... 
Mục đích, lĩnh vực hoạt động:…………………………………………..…….... 
Phạm vi hoạt động:……………………………………………………............... 
Số lượng thành viên:…………….………………………………………............ 
Đề nghị công nhận là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các tổ chức là hội viên của mình 
đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng sau đây: 

1. ………………………………………………………………………….......... 
2. ………………………………………………………………………….......... 
… 
n. ………………………………………………………………………….......... 
(Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 

nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp 
chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 
 

 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ HỘI 
NGHỀ NGHIỆP 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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Phụ lục VIII 
KÝ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG  

XÂY DỰNG, CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
 (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 
 

STT Nơi cấp Ký hiệu STT Nơi cấp Ký hiệu 
I Đối với chứng chỉ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp 
1 Cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thuộc Bộ Xây dựng 
BXD       

II Đối với chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng và tổ chức xã hội - nghề nghiệp được 
công nhận cấp 

1 An Giang ANG 33 Kon Tum KOT 
2 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV 34 Lai Châu LAC 
3 Bắc Giang BAG 35 Lâm Đồng LAD 
4 Bắc Kạn BAK 36 Lạng Sơn LAS 
5 Bạc Liêu BAL 37 Lào Cai LCA 
6 Bắc Ninh BAN 38 Long An LOA 
7 Bến Tre BET 39 Nam Định NAD 
8 Bình Định BID 40 Nghệ An NGA 
9 Bình Dương BDG 41 Ninh Bình NIB 

10 Bình Phước BIP 42 Ninh Thuân NIT 
11 Bình Thuận BIT 43 Phú Thọ PHT 
12 Cà Mau CAM 44 Phú Yên PHY 
13 Cao Bằng CAB 45 Quảng Bình QUB 
14 Cần Thơ CAT 46 Quảng Nam QUN 
15 Đà Nẵng DNA 47 Quảng Ngãi QNG 
16 Đắk Lắk DAL 48 Quảng Ninh QNI 
17 Đắk Nông DAN 49 Quảng Trị QTR 
18 Điện Biên DIB 50 Sóc Trăng SOT 
19 Đồng Nai DON 51 Sơn La SOL 
20 Đồng Tháp DOT 52 Tây Ninh TAN 
21 Gia Lai GIL 53 Thái Bình THB 
22 Hà Giang HAG 54 Thái Nguyên THN 
23 Hà Nam HNA 55 Thanh Hóa THH 
24 Hà Nội HAN 56 Thừa Thiên Huế TTH 
25 Hà Tĩnh HAT 57 Tiền Giang TIG 
26 Hải Dương HAD 58 TP. Hồ Chí Minh HCM 
27 Hải Phòng HAP 59 Trà Vinh TRV 
28 Hậu Giang HGI 60 Tuyên Quang TUQ 
29 Hòa Bình HOB 61 Vĩnh Long VIL 
30 Hưng Yên HUY 62 Vĩnh Phúc VIP 
31 Khánh Hòa KHH 63 Yên Bái YEB 
32 Kiên Giang KIG 64 Chứng chỉ do tổ 

chức xã hội - nghề
nghiệp được công 
nhận cấp 

Bộ Xây dựng quy định cụ thể 
trong Quyết định công nhận tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp đủ 
điều kiện cấp chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng, chứng
chỉ năng lực hoạt động xây dựng
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Phụ lục IX  
PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO CÔNG NĂNG  

PHỤC VỤ VÀ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGÀNH CỦA CÔNG TRÌNH 
 (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 
 
I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG: 
Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng là dự án được đầu tư xây dựng 

nhằm phục vụ cho các hoạt động, nhu cầu về vật chất và tinh thần của đời sống 
nhân dân, bao gồm: 

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở, gồm nhà ở chung cư, nhà ở tập thể, 
nhà ở riêng lẻ (trừ nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân). 

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng: 
a) Dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; 
b) Dự án đầu tư xây dựng công trình y tế; 
c) Dự án đầu tư xây dựng công trình thể thao; 
d) Dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa; 
đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng; 
e) Dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ;  
g) Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở, văn phòng làm việc; 
3. Dự án đầu tư xây dựng phục vụ dân sinh khác. 
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 
Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp là dự án được đầu tư xây dựng 

nhằm phục vụ cho việc khai thác, sản xuất ra các loại nguyên liệu, vật liệu, sản 
phẩm, năng lượng, gồm: 

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng. 
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình luyện kim và cơ khí chế tạo. 
3. Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản. 
4. Dự án đầu tư xây dựng công trình dầu khí. 
5. Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng. 
6. Dự án đầu tư xây dựng công trình hóa chất. 
7. Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ thuộc các lĩnh vực thực 

phẩm, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm nông, thủy và hải sản. 
8. Dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng cho mục đích công nghiệp khác.  



 
 CÔNG BÁO/Số 457 + 458/Ngày 19-3-2021 21 
 

 21

III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là các dự án được đầu tư 

xây dựng nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, gồm: 
1. Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước.  
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước.  
3. Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn. 
4. Dự án đầu tư xây dựng công trình chiếu sáng công cộng.  
5. Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh. 
6. Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng.  
7. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà để xe, sân bãi để xe.  
8. Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.  
9. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ 

thuật khác.  
IV. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông là dự án được đầu tư xây dựng 

nhằm phục vụ trực tiếp cho người và các loại phương tiện giao thông sử dụng lưu 
thông, vận chuyển người và hàng hóa, gồm: 

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ. 
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt. 
3. Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu. 
4. Dự án đầu tư xây dựng công trình hầm. 
5. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường thủy nội địa, hàng hải. 
6. Dự án đầu tư xây dựng sân bay. 
7. Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp treo để vận chuyển người và hàng hóa. 
8. Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn. 
9. Dự án đầu tư xây dựng phục vụ giao thông vận tải khác. 
V. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

là dự án được đầu tư xây dựng nhằm tạo ra các công trình phục vụ trực tiếp và gián 
tiếp cho việc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng 
và bảo vệ đê điều, gồm: 

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi. 
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều. 
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3. Dự án đầu tư xây dựng công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm 
nghiệp, thủy sản. 

4. Dự án đầu tư xây dựng phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn khác. 
VI. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH 
Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh là các dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn đầu tư công nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. 
VII. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÓ CÔNG NĂNG PHỤC VỤ HỖN HỢP 
Dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp gồm: 
1. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.  
a) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có nhà ở là dự án được đầu tư xây dựng 

đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành từ một đơn vị ở trở 
lên theo quy hoạch phân khu được phê duyệt hoặc dự án có quy mô sử dụng đất từ 
20 héc ta trở lên đối với trường hợp quy hoạch phân khu không xác định rõ các 
đơn vị ở;  

b) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị không có nhà ở là dự án được đầu tư xây 
dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với các công trình xây 
dựng khác có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên. 

2. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu 
kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu 
nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật 
khu chức năng) là dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ công trình đường giao 
thông và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp nước, thoát nước, chiếu sáng 
công cộng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ cho khu đô thị, khu 
chức năng. 

3. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở là dự án đầu tư xây dựng cụm công trình 
nhà ở tại đô thị hoặc khu nhà ở tại nông thôn, được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt và không 
thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Mục này. 

4. Dự án đầu tư xây dựng theo công năng phục vụ và tính chất chuyên 
ngành gồm nhiều lĩnh vực được quy định tại các Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV, 
Mục V nêu trên. 

5. Dự án đầu tư xây dựng công trình có công năng, mục đích hỗn hợp khác.  
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Phụ lục X 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ẢNH HƯỞNG LỚN  

ĐẾN AN TOÀN, LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG 
 (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 
___________ 

 
Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là các công trình 

được đầu tư xây dựng mới và các công trình được cải tạo, sửa chữa làm thay đổi 
quy mô, công suất, công năng, kết cấu chịu lực chính trong danh mục dưới đây: 
 

Mã số Loại công trình 
Cấp công 

trình 
I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG   

I.1 Nhà ở Các tòa nhà chung cư, nhà 
ở tập thể khác  

Cấp III trở lên

I.2 Công trình công cộng    
I.2.1 Công trình giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu 
  Cấp III trở lên

I.2.2 Công trình y tế   Cấp III trở lên
I.2.3 Công trình thể thao  Sân vận động; nhà thi đấu 

(các môn thể thao); bể bơi; 
sân thi đấu các môn thể 
thao có khán đài 

Cấp III trở lên

I.2.4 Công trình văn hóa  Trung tâm hội nghị, nhà 
hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, 
rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ 
trường; các công trình di 
tích; bảo tàng, thư viện, 
triển lãm, nhà trưng bày; 
tượng đài ngoài trời; công 
trình vui chơi giải trí; công 
trình văn hóa tập trung đông 
người và các công trình 
khác có chức năng tương 
đương 

Cấp III trở lên
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Mã số Loại công trình 
Cấp công 

trình 
Trung tâm thương mại, siêu 
thị 

Cấp III trở lênI.2.5 Công trình thương mại  

Nhà hàng, cửa hàng ăn 
uống, giải khát và các cơ sở 
tương tự 

Cấp II trở lên

I.2.6 Công trình dịch vụ Khách sạn, nhà khách, nhà 
nghỉ; khu nghỉ dưỡng; biệt 
thự lưu trú; căn hộ lưu trú 
và các cơ sở tương tự; bưu 
điện, bưu cục, cơ sở cung 
cấp dịch vụ bưu chính, viễn 
thông khác 

Cấp III trở lên

I.2.7 Công trình trụ sở, văn phòng 
làm việc 

Các tòa nhà sử dụng làm trụ 
sở, văn phòng làm việc 

Cấp III trở lên

I.2.8 Các công trình đa năng hoặc 
hỗn hợp 

Các tòa nhà, kết cấu khác 
sử dụng đa năng hoặc hỗn 
hợp khác 

Cấp III trở lên

I.2.9 Công trình phục vụ dân sinh 
khác 

Các tòa nhà hoặc kết cấu 
khác được xây dựng phục 
vụ dân sinh 

Cấp II trở lên

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 
II.1 Công trình sản xuất vật liệu, 

sản phẩm xây dựng 
  Cấp III trở lên

II.2 Công trình luyện kim và cơ 
khí chế tạo 

  Cấp III trở lên

II.3 Công trình khai thác mỏ và 
chế biến khoáng sản 

  Cấp III trở lên

II.4 Công trình dầu khí   Cấp III trở lên
II.5 Công trình năng lượng   Cấp III trở lên
II.6 Công trình hóa chất   Cấp III trở lên
II.7 Công trình công nghiệp nhẹ   Cấp III trở lên
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Mã số Loại công trình 
Cấp công 

trình 
III CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

III.1 Công trình cấp nước   Cấp II trở lên
III.2 Công trình thoát nước   Cấp II trở lên
III.3 Công trình xử lý chất thải rắn   Cấp II trở lên
III.4 Công trình hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động  
Nhà, trạm viễn thông, cột 
ăng ten, cột treo cáp 

Cấp III trở lên

III.5 Nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng  Cấp II trở lên
III.6 Nhà để xe (ngầm và nổi) 

Cống, bể, hào, hầm tuy nen kỹ 
thuật 

 Cấp II trở lên

IV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
Đường ô tô cao tốc Mọi cấp 
Đường ô tô, đường trong đô 
thị 

Cấp III trở lên

Bến phà Cấp III trở lên

Đường bộ 

Bến xe; cơ sở đăng kiểm 
phương tiện giao thông 
đường bộ; trạm thu phí; 
trạm dừng nghỉ 

Cấp III trở lên

 Đường sắt cao tốc, đường 
sắt tốc độ cao, đường sắt đô 
thị (đường sắt trên cao, 
đường tầu điện ngầm/ 
Metro); đường sắt quốc gia; 
đường sắt chuyên dụng và 
đường sắt địa phương 

Mọi cấp Đường sắt 

Ga hành khách Cấp III trở lên
Cầu Cầu đường bộ, cầu bộ hành, 

cầu đường sắt, cầu phao 
Cấp III trở lên

Hầm đường ô tô, hầm 
đường sắt, hầm cho người 
đi bộ 

Cấp III trở lên

IV.1 

Hầm 
  

Hầm tàu điện ngầm (Metro) Mọi cấp 
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Mã số Loại công trình 
Cấp công 

trình 
Cảng, bến thủy nội địa (cho 
hành khách) 

Cấp II trở lênIV.2 Công trình đường thủy nội địa 

Đường thủy có bề rộng (B) 
và độ sâu (H) nước chạy tầu 
(bao gồm cả phao tiêu, công 
trình chỉnh trị) 

Cấp II trở lên

Bến/cảng biển, bến phà 
(cho hành khách) 

Cấp III trở lênIV.3 Công trình hàng hải 

Các công trình hàng hải khác Cấp II trở lên
IV.4 Công trình hàng không Nhà ga hàng không; khu bay 

(bao gồm cả các công trình 
bảo đảm hoạt động bay) 

Mọi cấp 

Để vận chuyển người Mọi cấp IV.5 Tuyến cáp treo và nhà ga  
Để vận chuyển hàng hóa Cấp II trở lên

V CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Công trình cấp nước Cấp II trở lên
Hồ chứa nước Cấp III trở lên

V.1 Công trình thủy lợi 

Đập ngăn nước và các công 
trình thủy lợi chịu áp khác 

Cấp III trở lên

V.2 Công trình đê điều   Mọi cấp 
 


